
NGUYỄN THỊ MINH TRÂM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

TC CKĐL 17B

PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

7.06.07.510.004/12/99AnLê Công Tiến02231710911

6.66.06.510.017/08/98AnhNguyễn Tấn Tuấn02231710922

2.90.05.57.001/07/96AnhNguyễn Tuấn02231710933

5.95.06.010.025/11/99BảoNguyễn Quốc02231710944

7.17.06.510.006/01/96BelTrần Nô02231710955

5.95.06.010.011/11/98BìnhTô Nguyễn An02231710966

6.86.07.010.001/08/97ChấnLâm Trung02231710977

7.48.06.010.018/10/99ChươngTrần Hữu02231710988

5.64.06.510.020/01/99CườngNguyễn Mạnh02231710999

2.90.05.57.001/03/98CườngNguyễn Quốc022317110010

5.95.06.010.006/09/99DuyPhan Đặng Hoàng022317110111

7.57.07.510.028/12/96DũngLê Hoàng022317110212

5.64.06.510.027/07/99ĐạtBùi Quang022317110313

3.80.07.010.031/12/99ĐạtNgô Thành022317110414

6.67.06.07.024/09/96ĐồngNguyễn Thế022317110515

3.10.06.07.019/06/99ĐứcVõ Trí022317110616

7.37.07.010.024/04/98HàĐinh Ngọc Hải022317110717

5.53.07.510.015/07/99HàoNguyễn Nhựt022317110818

6.35.07.010.019/09/99HảiHồ Tấn022317110919

6.46.06.010.027/03/98HảoBùi Nhựt022317111020

3.60.06.510.016/01/96HiếuNguyễn Đặng Trung022317111121

4.00.07.510.010/05/96HiệpPhan Hoàng022317111222

3.60.06.510.013/03/99HuyNguyễn Hoàng022317111323

4.93.06.010.005/06/99HuyPhan Văn022317111424

3.40.06.010.022/04/99HuyTrần Gia022317111525

6.77.05.510.016/08/99HùngHoàng Phi022317111626

6.15.06.510.013/06/99HùngNgô Chí022317111727

2.90.05.57.001/08/99HùngNguyễn Phi022317111828

5.96.05.57.015/08/99HùngNguyễn Văn022317111929

7.88.07.010.001/12/97HưngChâu Phước022317112030

3.10.06.07.026/02/99HữuNguyễn Xuân022317112131

6.26.05.510.012/07/99KhaLê Hoàn022317112232

4.93.06.010.018/01/98KhaNguyễn Hoàng022317112333
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5.13.06.510.009/04/99KhanNguyễn Ngọc022317112434

5.13.06.510.028/05/99KhangTrần Duy022317112535

5.53.07.510.017/03/99KhánhNguyễn Hữu022317112636

5.33.07.010.002/03/99KhánhNguyễn Hữu022317112737

7.37.07.010.017/04/99KiệtLâm Tuấn022317112838

3.80.07.010.024/10/97KiệtTrần Quốc022317112939

3.30.06.57.013/11/99LinhĐoàn Quốc022317113040

5.33.07.010.014/05/98LộcĐỗ Minh022317113141

6.66.06.510.008/02/99LợiLê Minh022317113242

6.66.06.510.011/12/99LuậtĐinh Công022317113343

5.96.05.57.027/10/97MinhPhan Văn Thông022317113544

5.95.06.010.028/06/99MinhTrần Công022317113645

5.64.06.510.021/10/98NamPhan Văn022317113746

6.97.06.010.024/12/98NghĩaHuỳnh Hữu022317113847

4.83.06.57.017/08/99NghĩaLại Đức022317113948

6.86.07.010.017/05/99NghĩaLê Trọng022317114049

5.33.07.010.009/12/98NguyênNguyễn Thanh022317114150

7.68.06.510.031/08/99NhíHuỳnh Lê022317114251

7.37.07.010.011/08/99NhuNguyễn Khắc022317114352

6.47.05.57.019/02/98NhựtLục Minh022317114453

3.10.06.07.011/10/93PhátĐào Tuấn022317114554

2.90.05.57.013/09/99PhátNguyễn Thành022317114655

4.93.06.010.014/11/99PhátTrần Vũ022317114756

5.13.06.510.026/11/99PhátVõ Tấn022317114857

3.80.07.010.018/04/99PhongTrần Thanh022317114958

7.06.07.510.010/05/99PhúcLê Nguyễn Đăng022317115059

3.10.06.07.020/05/97PhúcNguyễn Hồng022317115160

3.80.07.010.024/11/98PhướcLê Hữu022317115261

5.33.07.010.017/01/99QuangBùi Ngọc022317115362

3.10.06.07.016/09/97QuangLê Tiến022317115463

3.60.06.510.001/02/98QuýPhan Thành022317115564

5.13.06.510.029/06/99QúiTrần Gia022317115665

3.80.07.010.015/12/99SangTrần Hoàng022317115766

7.06.07.510.021/03/99SơnNguyễn Công022317115967

3.80.07.010.010/12/99SơnTrần Ngọc022317116068

3.40.06.010.005/04/99TàiMai Nguyễn Hữu022317116169

3.60.06.510.001/04/99TâmHoàng Minh022317116270

6.86.07.010.004/07/99ThanhLê Chí022317116371

6.04.07.510.022/02/98ThanhNguyễn Nhựt022317116472

5.95.06.010.013/02/97ThảoBùi Thái022317116573
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5.24.05.510.031/05/98TháiTạ Đình022317116674

7.17.06.510.025/09/99ThạnhTrần Lê022317116775

7.06.07.510.012/09/99ThạnhVõ Phước022317116876

3.80.07.010.003/05/98ThânPhan Bảo022317116977

7.68.06.510.022/11/98ThiNguyễn Hữu022317117078

6.55.07.510.022/09/99ThiênHà Nhật022317117179

3.40.06.010.010/10/98ThiếtNguyễn Văn022317117280

6.15.06.510.015/09/96ThiệnTrần Quốc022317117381

6.55.07.510.026/03/97ThôngĐinh Hữu022317117482

5.84.07.010.023/05/99ThuẩnNguyễn Thanh022317117583

8.59.07.510.005/05/97TiếnTrần Minh022317117684

3.80.07.010.001/01/98TínNguyễn Tự022317117785

4.93.06.010.011/06/99TriếtNguyễn Minh022317117886

6.06.05.010.015/08/98TríNguyễn Minh022317117987

3.40.06.010.024/04/98TuấnTrần Anh022317118188

5.13.06.510.028/03/98TuấnTrần Văn022317118289

7.57.07.510.017/04/99TuấnTrương Đình022317118390

6.35.07.010.003/08/96TùngNguyễn Thanh022317118491

5.13.06.510.017/12/99TườngLê Hửu022317118592

4.93.06.010.010/10/99TườngNguyễn Trí022317118693

3.60.06.510.011/04/99TướcNguyễn Quang022317118794

6.77.05.510.029/12/99VănLê Phước022317118895

6.35.07.010.010/06/98ViệtVũ Văn022317118996

H.Ghép -
TCSCCK145.84.07.010.021/10/1995KhánhTrần Văn022214103197

H.Ghép -
TCÔTÔ13C3.60.06.510.028/12/94NhậtNguyễn Đình Bảo022313128198

H.Ghép -
TCCKĐL16B3.80.07.010.011/12/96NamHồ Thanh022316112899

H.Ghép -
TCCKĐL16B3.80.07.010.001/01/98NhựtTrần Minh0223161131100

H.Ghép -
TCCKĐL16B3.60.06.510.029/08/97TuấnNguyễn Hoàng0223161160101

H.Ghép -
TCĐCN15A5.84.07.010.018/10/97TiếnPhạm Quốc0224151071102

H.Ghép -
TCĐCN16A4.00.07.510.028/07/97ĐứcNguyễn Tấn0224161014103

H.Ghép -
TCĐCN16A4.00.07.510.010/09/95EmLê Vũ0224161017104

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN THỊ MINH TRÂM

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 05 tháng 02 năm 2018

14(13.5%)26(25%)26(25%)22(21.2%)15(14.4%)1(1%)0(0%)104(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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